
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA1_HK1.1920_K19.N8

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP17/11/2001ChínhTrần Nhất30011904761

HP26/08/1997HiếuNgô Võ Cúc30011901192

HP09/06/2001HuyLê Gia30011904893

HP19/01/2001KhánhNguyễn An30011905064

HP15/01/2000KhôiPhan Đình30011904245

HP25/01/2001KiệtLê Võ Hoàng Hào30011902756

HP25/08/2001LinhNgô Công30011904857

HP24/03/2001LợiTrần Hữu30011903868

HP06/03/2000LongNguyễn Hoàng30011901799

HP15/12/2001LyNguyễn Ngọc Sao300119049510

HP07/07/2001NamTrần Văn300119048211

HP11/06/2001NgânBạch Nữ Tú300119041212

HP14/04/2001NhựtNgô Minh300119050413

HP26/09/2000PhátPhương Đại300119064614

HP17/06/2001QuânLê Anh300119050515

HP28/02/1999QuânNông Văn300119011816

HP24/12/2000SaVũ Hoàng300119049217

HP24/02/2001SangNguyễn Võ Hoàng300119035218

HP30/09/2001SơnLê Ngọc300119040619

HP31/01/2001SơnNguyễn Trường300119048820

HP11/03/2001TânHuỳnh Minh300119048321

HP19/08/2000ThànhNguyễn Hoàng300119010322

HP03/12/2001TríPhan Ngọc300119041023

HP17/10/2001TrườngHà Văn300119048724

HP19/09/2001TuấnTrịnh Ngọc300119049325

HP09/08/2001TùngTrần Thanh300119025226

HP23/05/2001ViệtHoàng Anh300119047727

HP23/04/2001VinhLâm Xuân300119046928

HP29/08/2001VỉnhTrương Công300119050229

HP30/06/2001VỹTrần Xuân300119049030

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 18/10/2019



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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